
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

     PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

STT MALOPHP MON SOTC NGAYTHI GIOTHI PHONGTHI SLSV LOPSV CBCT Khoa GHI CHU

1 142DS0303 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2 04/05/2015 12g15 A.604 30 K13502C 2 Khóa 13

2 142DS0601 Những vấn đề chung về luật dân sự (2TC) 2 04/05/2015 12g15 A.710, A.708 63, 63 K14501 2, 2 Khóa 14

3 142DS0602 Những vấn đề chung về luật dân sự (2TC) 2 04/05/2015 12g15 A.513, A.514 41, 41 K14502 2, 2 Khóa 14

4 142DS0603 Những vấn đề chung về luật dân sự (2TC) 2 04/05/2015 12g15 A.511 26 K14502C 2 Khóa 14

5 142DS0605 Những vấn đề chung về luật dân sự (2TC) 2 04/05/2015 12g15 A.709, A.704 47, 47 K14504 2, 2 Khóa 14

6 142DL0403 Địa chính trị thế giới (2TC) 2 04/05/2015 14g00 A.604 35 K14402C, K14404C, K14408C, K14409C 2 Khóa 14

7 142DL0405 Địa chính trị thế giới (2TC) 2 04/05/2015 14g00 A.407 63

K14401, K14402, K14403, K14404, 

K14405, K14406, K14407, K14408, 

K14409, K14410, K14411

2 Khóa 14

8 142DS0301 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2 04/05/2015 14g00 A.710, A.708 55, 54 K13501 2, 2 Khóa 13

9 142DS0302 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2 04/05/2015 14g00 A.513, A.514 55, 47 K13502 2, 2 Khóa 13

Khóa 12, 

Khóa 13

29 142LS0101 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 09/05/2015 12g15 A.604 35 K14501, K14502 2 Khóa 14

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 - ĐỢT 1
(từ ngày 04/05/2014 đến 18/05/2015)

Ghi chú: Những môn không nằm trong danh sách dưới đây sẽ được tổ chức thi vào "Đợt 2" (từ ngày 20/5/2015 - 6/6/2015), riêng Khóa 14 lịch thi kết thúc trước 1/6/2015

10 142KT3301 Kinh tế vĩ mô (2TC) 2 04/05/2015 14g00 A.704, A.709 39, 39 K14503 2, 2 Khóa 14

11 142DS0701 Trách nhiệm dân sự 2 05/05/2015 08g00 A.611 56 K13503 2 Khóa 13

12 142DS0702 Trách nhiệm dân sự 2 05/05/2015 08g00 A.708 57 K13504 2 Khóa 13

13 142DS0703 Trách nhiệm dân sự 2 05/05/2015 08g00 A.514 36 K13504T 2 Khóa 13

14 142BH0101 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2 05/05/2015 09g45 A.708, A.704 45, 43 K12501 2, 2 Khóa 12

15 142BH0102 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2 05/05/2015 09g45 A.514, A.513 38, 38 K12502 2, 2 Khóa 12

16 142BH0103 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2 05/05/2015 09g45 A.611, A.610 45, 40 K12503 2, 2 Khóa 12

17 142NH0901 Thanh toán quốc tế (2TC) 2 06/05/2015 08g00 A.208, A.209 45, 53 K12404A 2, 2 Khóa 12

18 142NH0902 Thanh toán quốc tế (2TC) 2 06/05/2015 08g00 A.310, A.311 52, 45 K12404B 2, 2 Khóa 12

19 142TT0101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 06/05/2015 08g00 A.514, A.513 44, 45 K13401, K13401T 2, 2 Khóa 13

20 142TT0103 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 06/05/2015 08g00 A.704, A.608, A.708, A.710 48, 51, 51, 54 K13403 2, 2, 2, 2 Khóa 13

21 142QT0701 Quản trị tài chính 4 06/05/2015 09g45 A.604, A.515, A.513 37, 40, 39 K12407A 2, 2, 2 Khóa 12

22 142QT0702 Quản trị tài chính 4 06/05/2015 09g45 A.208, A.209 41, 50 K12407B 2, 2 Khóa 12

23 142QT0801 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 4 06/05/2015 09g45 A.312, A.311 59, 46 K12402A 2, 2 Khóa 12

24 142QT0802 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 4 06/05/2015 09g45 A.704, A.610, A.609 40, 38, 39 K12402B 2, 2, 2 Khóa 12

25 142KN0801 Kỹ năng thực hành luật 2 07/05/2015 08g00 A.402 30 K13503, K13504 2 Khóa 13

26 142KN0803 Kỹ năng thực hành luật 2 08/05/2015 08g00 A.511 36 K13504T 2 Khóa 13

27 142LU0504 Luật thương mại 3 07/05/2015 08g00 A.704 30 K13502C 2 Khóa 13

28 142GD0101 Luật giao dịch diện tử 2 07/05/2015 09g45 A.710, A.709, A.704 53, 43, 43 K12501, K12502, K12503, K13503 2, 2, 2
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47 142TE0603 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.512 58 K12403 2 Khóa 12

48 142TE0604 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.609 48 K12404A, K12404B 2 Khóa 12

49 142TE0605 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.611 61 K12405, K12408 2 Khóa 12

50 142TE0606 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.608 64 K12406, K12409 2 Khóa 12

51 142TE0607 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.610 42 K12407A, K12407B 2 Khóa 12

52 142TE0608 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.407, A.410 46, 24 K12501, K12502 2, 0 Khóa 12

53 142TE0609 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.410 43 K12503 2 Khóa 12

54 142TE0610 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.604 22 K12504 2 Khóa 12

55 142TE0611 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.604 20 K12401T, K12504T 0 Khóa 12

56 142TE0612 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.513, A.514 40, 34
K13401, K13402, K13403, K13404, 

K13406, K13408
2, 2 Khóa 13

57 142TE0613 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.708 59
K13405, K13407, K13409, K13501, 

K13502, K13503, K13504
2 Khóa 13

58 142QH0401 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 12/05/2015 08g00 A.209, A.407, A.513 60, 60, 47 K14401, K14403, K14405 2, 2, 2 Khóa 14

59 142QH0402 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 12/05/2015 08g00 A.410, A.512, A.604 55, 55, 39 K14404, K14406 2, 2, 2 Khóa 14

60 142QH0404 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 12/05/2015 08g00 A.608, A.611, A.609 65, 65, 45 K14407, K14409 2, 2, 2 Khóa 14

61 142QH0405 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 12/05/2015 08g00 A.708, A.709, A.810 60, 42, 39 K14402 2, 2, 2 Khóa 14

62 142HP0401 Luật hiến pháp nước ngoài (2TC) 2 12/05/2015 09g45 A.708 62 K14503 2 Khóa 14

63 142LS0601 Lịch sử  nhà nước và pháp luật thế giới 3 12/05/2015 09g45 A.611, A.608, A.513, A.514 55, 55, 50, 37 K14501, K14502 2, 2, 2, 2 Khóa 14

64 142QH0403 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 12/05/2015 09g45 A.515, A.511 50, 33 K14402C, K14404C, K14408C, K14409C 2, 2 Khóa 14

65 142QH0410 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2 12/05/2015 09g45 A.209, A.312, A.410, A.604 50, 50, 50, 40 K14408, K14410, K14411 2, 2, 2, 2 Khóa 14

30 142HP0303 Luật Hiến pháp Việt Nam 3 09/05/2015 12g15 A.401 27 K14502C 2 Khóa 14

31 142LS1001 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (2TC) 2 09/05/2015 12g15 A.511, A.608 35, 59 K14503, K14504 2, 2 Khóa 14

32 142TO0702 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 12g15 A.610, A.611, A.609 40, 47, 62 K14402 2, 2, 2 Khóa 14

33 142TO0705 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 12g15 A.708, A.512 59, 58 K14404 2, 2 Khóa 14

34 142TO0709 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 12g15 A.513, A.514 55, 46 K14407, K14408 2, 2 Khóa 14

35 142TO0715 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 12g15 A.410, A.407 58, 58 K14411 2, 2 Khóa 14

36 142NH1401 Tiền tệ - ngân hàng (2TC) 2 09/05/2015 13g45 A.401 27 K14504 2 Khóa 14

37 142TO0701 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.513, A.514 42, 37 K14401 2, 2 Khóa 14

38 142TO0703 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.511 33 K14402C 2 Khóa 14

39 142TO0704 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.708, A.512 60, 59 K14403, K14410 2, 2 Khóa 14

40 142TO0706 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.604 37 K14404C, K14409C 2 Khóa 14

41 142TO0707 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.410 61 K14405 2 Khóa 14

42 142TO0708 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.608, A.611, A.609 48, 48, 42 K14406 2, 2, 2 Khóa 14

43 142TO0710 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.407 47 K14408C 2 Khóa 14

44 142TO0712 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 09/05/2015 13g45 A.610 37 K14409 2 Khóa 14

45 142TE0601 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.511 35 K12401 2 Khóa 12

46 142TE0602 Anh văn 6 4 09/05/2015 15g00 A.401, A.407 30, 22 K12402A, K12402B 2, 0 Khóa 12
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66 142TN1401 Thị trường chứng khoán (2TC) 2 12/05/2015 09g45 A.704 48 K13504, K13504T 2 Khóa 13

67 142DD0103 Luật đất đai 3 15/05/2015 08g00 A.704 30 K13502C 2 Khóa 13

68 142DT0101 Luật đầu tư 2 15/05/2015 08g00 A.710 39 K13504, K13504T 2 Khóa 13

69 142QT3201 Quản trị nhân sự quốc tế 3 15/05/2015 09g45 A.704, A.410 50, 64 K12408 2, 2 Khóa 12

70 142TE0101 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.710 56 K14401, K14403 2 Khóa 14

71 142TE0102 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.709 39 K14402, K14408 2 Khóa 14

72 142TE0103 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.708 53 K14405, K14409 2 Khóa 14

73 142TE0104 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.512 41 K14404, K14410 2 Khóa 14

74 142TE0105 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.611 50 K14406, K14503 2 Khóa 14

75 142TE0106 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.608 45 K14407, K14411 2 Khóa 14

76 142TE0107 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.515 44 K14501 2 Khóa 14

77 142TE0108 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.609 27 K14502, K14504 2 Khóa 14

78 142TE0109 Anh văn 1 4 18/05/2015 08g00 A.604 21
K14402C, K14404C, K14408C, K14409C, 

K14502C
2 Khóa 14

79 142TE0701 Anh văn 7 4 18/05/2015 08g00 A.410 31 K13401T, K13504T 2 Khóa 13

80 142TE0301 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.512 46 K14401, K14403, K14406, K14410 2 Khóa 14

81 142TE0302 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.410 25 K14408 0 Khóa 14

82 142TE0303 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.710 64 K14405, K14409, K14503, K14504 2 Khóa 14

83 142TE0304 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.708 59 K14411, K14501, K14502 2 Khóa 14

84 142TE0305 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.604 22
K14402C, K14404C, K14408C, K14409C, 

K14502C
2 Khóa 14

85 142TE0306 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.604 15 K13401T, K13504T 0 Khóa 13

86 142TE0307 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.709 39 K13401, K13402, K13403, K13408 2 Khóa 13

87 142TE0308 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.410 37 K13404, K13405, K13406 2 Khóa 13

88 142TE0309 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.608 56 K13407, K13409 2 Khóa 13

89 142TE0310 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.611 59 K13501, K13502, K13503, K13504 2 Khóa 13

90 142TE0311 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.515 54 K14404, K14407 2 Khóa 14

91 142TE0312 Anh văn 3 4 18/05/2015 09g15 A.609 38 K14402 2 Khóa 14

92 142TE0401 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.708 60 K14401, K14403, K14404, K14408 2 Khóa 14

93 142TE0402 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.611 56 K14402 2 Khóa 14

94 142TE0403 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.709, A.512 37, 38 K14405, K14406, K14407 2, 2 Khóa 14

95 142TE0404 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.710 67 K14409, K14410, K14411 2 Khóa 14

96 142TE0405 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.608, A.609 61, 16 K14501, K14502, K14503, K14504 2, 0 Khóa 14

97 142TE0406 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.604 17
K14402C, K14404C, K14408C, K14409C, 

K14502C
2 Khóa 14

98 142TE0407 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.410, A.515 38, 38

K13401, K13402, K13403, K13404, 

K13405, K13406, K13407, K13408, 

K13409

2, 2 Khóa 13

99 142TE0408 Anh văn 4 4 18/05/2015 10g30 A.609 32 K13501, K13502, K13503, K13504 2 Khóa 13


